
221103428 Cao Hoàng An 06/04/2004 9.4 

221133431 Nguyễn Hoàng An 17/06/2004 8.6 

221103445 Lê Mỹ Anh 07/12/2004 9.3 

221133456 Nguyễn Đăng Hải Anh 06/10/2003 7.3 

221103460 Nguyễn Hoàng Anh 10/08/2004 6.7 

221103490 Hoàng Gia Bảo 13/11/2004 8.2 

221133492 Nguyễn Thái Bảo 01/06/2004 9.0 

221103498 Vũ Thanh Bình 28/10/2004 8.3 

221103499 Hồ Quốc Chiến 19/10/2004 8.2 

221103500 Nguyễn Quang Chiến 05/05/2004 8.1 

221133505 Trần Văn Chính 13/02/2004 8.3 

221103510 Trần Đức Công 03/03/2004 8.8 

221103515 Đoàn Mạnh Cường 04/07/2004 8.7 

221103519 Nguyễn Xuân Cường 06/08/2004 7.0 

211111671 Vũ Tiến Dũng 03/09/2003 6.3 

221103534 Vương Tấn Dũng 07/09/2004 9.0 

221103537 Nguyễn Đức Duy 07/10/2003 9.3 

221133540 Cao Văn Dương 30/12/2004 8.7 

221103541 Đặng Văn Dương 01/08/2004 8.6 

221103550 Phùng Xuân Dương 27/04/2003 8.9 

221103556 Vũ Văn Đại 16/09/2004 7.5 

222000412 Nguyễn Thanh Đan 14/03/2004 9.5 

221103558 Phan Hồng Đăng 13/10/2004 9.5 

221103565 Nguyễn Tiến Đạt 01/11/2004 6.7 

221133570 Nguyễn Văn Đạt 23/11/2003 8.2 

221103572 Phạm Tiến Đạt 03/01/2004 8.5 

221103578 Hoàng Hữu Đăng 03/05/2004 9.0 

221133581 Vũ Trịnh Hải Đăng 05/09/2004 9.5 

221133582 Đỗ Thị Hồng Điệp 18/06/2004 8.9 

221133600 Hoàng Châu Giang 22/10/2004 9.5 

221133612 Nguyễn Văn Đức Hà 14/11/2004 9.1 

221133621 Trần Thị Hạnh 07/11/2002 9.0 

221103623 Đặng Duy Hảo 26/02/2004 7.8 

221103648 Phạm Minh Hiếu 01/06/2004 9.0 

221133657 Đinh Quý Hoàn 15/05/2004 9.1 

221133660 Dương Huy Hoàng 22/06/2004 8.5 

211131466 Lục Văn Hoàng 15/10/2002 7.3 

221133662 Mai Phi Hoàng 29/05/2004 7.7 

221103665 Nguyễn Huy Hoàng 25/08/2004 9.3 



221133667 Nguyễn Thái Hoàng 29/06/2004 8.2 

221103670 Trần Đức Hoàng 25/08/2004 8.5 

221103679 Đỗ Như Hùng 20/09/2004 9.4 

221133686 Phùng Ngọc Hùng 16/05/2004 8.9 

221133690 Đỗ Lê Bảo Huy 10/06/2004 8.2 

221133692 Đỗ Quang Huy 08/03/2004 8.6 

221133700 Nguyễn Công Huy 26/11/2004 7.9 

221133714 Bùi Quang Hưng 25/02/2004 9.3 

221103724 Phạm Thị Thu Hương 26/05/2004 9.1 

221133731 Nguyễn Duy Khánh 23/02/2004 8.2 

221103736 Nguyễn Văn Khánh 16/09/2004 8.3 

221133741 Nguyễn Đăng Khoa 15/12/2004 9.0 

221103752 Nguyễn Trung Kiên 14/11/2004 8.3 

221103767 Trần Quang Linh 21/06/2003 8.1 

221103769 Bùi Hoàng Long 22/01/2004 6.7 

221133775 Nguyễn Đình Lộc 26/03/2004 8.7 

221133785 Đồng Văn Mạnh 10/08/2004 9.4 

221103799 Nguyễn Anh Minh 05/01/2004 7.9 

221133801 Nguyễn Hoàng Minh 28/02/2004 5.3 

221103802 Phùng Thế Minh 17/01/2004 8.3 

221133806 Vũ Quang Minh 17/12/2004 7.5 

221103813 Nguyễn Sơn Nam 21/12/2004 8.9 

221133826 Lưu Nguyễn Nhật 06/11/2004 9.4 

221133827 Phùng Thảo Nhi 29/12/2004 8.3 

221133829 Nguyễn Văn Oai 11/08/2004 8.6 

221103830 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/10/2004 9.4 

221103832 Nguyễn Văn Phong 10/09/2004 7.9 

221133838 Nguyễn Quang Phúc 13/04/2004 5.3 

221103841 Tạ Định Phương 03/11/2004 9.3 

221133852 Nguyễn Việt Quang 25/11/2004 8.9 

221103854 Đỗ Đàm Quân 28/08/2004 9.3 

221103858 Lê Anh Quân 19/03/2004 8.5 

221133867 Văn Hồng Quân 16/06/2004 9.0 

221103868 Bế Cao Kiến Quốc 12/12/2004 9.3 

221103872 Thái Danh Quốc 28/03/2003 8.7 

221103875 Dương Thế Quyền 28/12/2004 8.4 

221133878 Trần Văn Quyến 15/11/2004 8.6 

221103880 Nguyễn Như Quỳnh 26/06/2004 9.1 

221133892 Vũ Anh Sơn 14/12/2004 9.1 



221103893 Vũ Hoàng Sơn 30/09/2004 8.9 

221133894 Phạm Thị Ngọc Sương 25/08/2004 9.4 

221103902 Phạm Quốc Thái 16/10/2002 8.7 

221103907 Lê Văn Thành 28/01/2004 8.5 

221103926 Vũ Tiến Thắng 18/11/2004 8.3 

221133928 Vũ Văn Thích 23/07/2004 9.1 

221134937 Lê Đức Thọ 11/10/2004 8.9 

222833422 Phạm Minh Thông 13/11/2004 6.7 

222431220 Đinh Xuân Tiến 27/02/2004 9.1 

221103941 Hồ Anh Tiến 07/01/2004 9.3 

221133947 Nguyễn Đức Toàn 04/11/2004 8.9 

221133950 Nguyễn Thu Trang 03/08/2004 9.5 

221133954 Trịnh Nguyên Trí 05/09/2004 6.9 

221133966 Nguyễn Thiện Trường 03/07/2004 5.3 

221133967 Nguyễn Xuân Trường 31/08/2004 8.6 

221103968 Trần Mạnh Trường 30/09/2002 6.9 

221133978 Cao Anh Tuấn 08/02/2004 8.7 

221133979 Đặng Anh Tuấn 03/03/2004 9.3 

221133982 Hà Anh Tuấn 03/05/2004 8.9 

211134353 

Nguyễn Hoàng 

Anh Tuấn 28/01/2003 5.3 

221103995 Nguyễn Duy Tùng 29/07/2004 9.4 

221133994 Nguyễn Duy Tùng 08/08/2003 8.3 

221134003 Lê Khả Tuyền 30/09/2004 6.7 

221104008 Hoàng Nam Việt 24/08/2004 7.4 

221134011 Phạm Văn Việt 13/10/2004 8.9 

 


